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TÓ M TẮ T
Nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ việc khảo sát 34 hộ dân hoạt động khai thác thủy sản bằng nghề lồng dây 

tại thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Kết quả nghiên cứu cho thấy, toàn bộ hộ dân hoạt động nghề lồng dây 
đều không trang bị máy móc và thiết bị hỗ trợ trong khai thác; tàu thuyền hoạt động nghề này rất thô sơ, chủ 
yếu ngư dân sử dụng thúng chai; số lượng lồng dây ngư dân sử dụng trong khai thác từ 25 ÷ 90 lồng, kích 
thước mắt lưới kéo căng phần thân, phần đụt đều bằng 16 mm và được nhập từ Trung Quốc. Sản phẩm khai 
thác chủ yếu của nghề lồng dây tại địa phương có 8 đối tượng: Cá bống xệ vảy nhỏ (Oxyurichthys microlepis),

Tôm rảo (Metapenaeus ensis), Cua xanh (Scylla serrata), Cá bống cát (Glossogobius giuris), Cá 
sơn (Apogon fragilis), Cá mú (Epinephelus coioides), Tôm sú (Penaeus monodon), Tôm tít (Oratosquillina 
interrupta). Trong đó, Tôm rảo (Metapenaeus ensis) và Cá bống xệ vảy nhỏ (Oxyurichthys microlepis) là hai 
đối tượng đánh bắt chính và có tỷ lệ sản lượng khai thác cao nhất lần lượt là 25,43% và 28,89%.

Từ khóa: Lồng dây, nguồn lợi thủy sản ven bờ, Hoài Nhơn, Bình Định

ABSTRACT
The study uses data from a survey of 34 households who are involve in accordion-shaped traps fi shery 

in Hoai Nhon town, Binh Dinh province. Research results show that all these households have not equipped 
machinery and supportive fi shing equipment; fi shing boats in this fi shery are very rudimentary, fi shers mainly 
use circled-boats; number of accordion-shaped traps used by fi shers in fi shing is from 25 to 90 traps, the 
stretched mesh size of the body and the butt part is equally 16 mm and are imported from China. The main 
catches of the accordion-shaped fi shery in Hoai Nhon include 8 main species: Maned goby (Oxyurichthys 
microlepis), Greasyback shrimp (Metapenaeus ensis), Giant mud crab (Scylla serrata), Sand goby 
(Glossogobius giuris), Fragile cardinalfi sh (Apogon fragilis), Brown - spotted grouper (Epinephelus coioides), 
Giant tiger prawn (Penaeus monodon) and Mantis shrimp (Oratosquillina interrupta). In which, Greasyback 
shrimp (Metapenaeus ensis) and Maned goby (Oxyurichthys microlepis) are the two main caught species and 
have the highest catch proportion are 25,43% and 28,89% respectively.

Key words: Accordion-shaped traps fi shery, coastal fi sheries resources, Hoai Nhon, Binh Dinh

I. ĐẶ T VẤ N ĐỀ 
Ngành thủy sản là ngành kinh tế có vị trí 

rất quan trọng trong chiến lược phát triển kinh 
tế - xã hội của thị xã Hoài Nhơn nói riêng và 
tỉnh Bình Định nói chung. Hoài Nhơn là một 
địa phương thuộc vùng duyên hải Nam Trung 
bộ, có đầy đủ các điều kiện để phát triển ngành 
khai thác thủy sản, cụ thể với đường bờ biển 
dài 24 km, độ sâu vùng biển lớn cùng với hệ 
sinh thái đa dạng. Bên cạnh đó, Hoài Nhơn còn 
có các cơ sở hạ tầng và dịch vụ hậu cần nghề 

cá như: cảng cá Tam Quan với diện tích hơn 60 
ha cung cấp nơi neo đậu cho hơn 1200 tàu; 2 
cơ sở đóng tàu với khả năng đóng tàu với chiều 
dài từ 25 đến 30 m; 12 cơ sở sản xuất đá lạnh 
phục vụ bảo quản sản phẩm trên tàu cá [5, 18]. 

Lồng dây là một dạng ngư cụ thuộc họ nghề 
ngư cụ cố định, đánh bắt theo nguyên lý bẫy [3, 
6]. Ở nước ta, ngư dân sử dụng ngư cụ bẫy để 
khai thác các loài thủy, hải sản ở nội đồng và biển. 
Tùy theo địa phương và đối tượng khai thác chính 
mà ngư cụ bẫy có các tên gọi khác nhau như: lồng 
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bẫy, rập, lờ bát quái, lừ, lú, lồng dây, v.v. [17]. 
Ngư cụ này được du nhập về Việt Nam cách đây 
hơn chục năm, loại lồng dây mà ngư dân sử dụng 
trong khai thác thủy sản chủ yếu là loại lồng dây 
được nhập từ Trung Quốc [4].

Có nhiều công trình nghiên cứu nhằm đánh 
giá tác động của nghề lồng bẫy, lồng dây đến 
nguồn lợi thủy sản từ đó đưa ra các giải pháp 
nhằm giảm tác động của nghề này đến nguồn lợi 
thủy sản như: tăng cường công tác quản lý tại 
địa phương, tiếp tục thực hiện các nghiên cứu 
về nghề lồng dây nhằm có thêm có sở khoa học, 
cơ sở dữ liệu đến đánh giá cũng như giảm thiểu 
các tác động của nghề v.v. [7, 8, 10, 11, 13, 15].

Kết quả nghiên cứu sẽ bổ sung thêm thông 
tin, dữ liệu về thực trạng hoạt động nghề lồng 
dây tại địa phương, giúp địa phương, cơ quan 
quản lý có cơ sở khoa học để đưa ra các phương 
án nhằm khai thác hợp lý nguồn lợi thủy sản.
II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU

1. Tài liệu nghiên cứu
Phiếu điều tra và biểu mẫu ghi chép sản 

lượng được sử dụng để thu thập các số liệu về: 
tàu thuyền, ngư cụ, trang thiết bị khai thác, ngư 
trường, mùa vụ, đối tượng và sản lượng khai 
thác tại địa phương nghiên cứu.

2. Phương pháp nghiên cứu
2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.1.1. Thu thập dữ liệu thứ cấp 
Dữ liệu thứ cấp được thu thập thông qua các 

tài liệu, báo cáo của các cơ quan và các công 
trình đã nghiên cứu và công bố.

2.1.2. Thu thậ p dữ liệ u sơ cấp
Dữ liệu sơ cấp được thu thập thông qua điều 

tra, phỏng vấn trực tiếp các hộ hoạt động nghề 
lồng dây tại thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 
(gọi tắt là địa phương nghiên cứu):

- Các thông tin cần thu thập được thiết kế 
theo mẫu, các thông tin thu thập cụ thể gồm: 
thông tin cá nhân, thông tin ngư cụ, tàu thuyền, 
ngư trường – mùa vụ, đối tượng khai thác.

- Số lượng mẫu điều tra (n), được xác định 
trong tổng thể (N) 52 hộ hoạt động nghề lồng 
dây tại thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. 
Số lượng mẫu được tính theo công thức của 
Yamane [16]:

 
(1)

Trong đó : n: Số lượ ng mẫu (số hộ) cần điều 
tra; N: Tổng số hộ khai thác thủy sản bằng lồng 
dây tại thị xã Hoài Nhơn; e: Mức sai số cho 
phép. Độ  tin cậ y đả m bả o phả n ánh đầ y đủ  
thông tin nghề  cá  đượ c FAO đề  xuấ t á p dụ ng từ  
90 ÷ 95% [9].

- Phân bố mẫu điều tra theo phương pháp 
phân bố mẫu ngẫu nhiên và tỷ lệ thuận với quy 
mô tổng thể, theo công thức:

  (2)

Trong đó: nt: Số mẫu của từng địa phương 
cần điều tra tại địa phương t; t: Địa phương 
cần điều tra; Nt: Số tàu thuyền theo nghề tại 
địa phương thứ t cần điều tra; n: Số lượng mẫu 
cần điều tra phục vụ cho nghiên cứu (theo công 
thức 1); N: Tổng số hộ khai thác thủy sản bằng 
lồng dây tại thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Theo công thức số lượng mẫu của Yamane 
(1) và phân bố mẫu (2) thì số lượng mẫu cần 
điều tra, thu thập thông tin tại địa phương là 
34 mẫu.

2.2. Xác định đối tượng đánh bắt chính của 
nghề lồng dây

Lựa chọn đối tượng khai thác chính của 
nghề lồng dây nhằm xác định khả năng chọn 
lọc của ngư cụ, đối tượng đánh bắt chính sẽ 
được xác định thông qua việc điều tra phỏng 
vấn ngư dân hoạt động nghề tại địa phương 
và thông qua đợt thả thử nghiệm trong vòng 
30 ngày (30 mẻ), số lượng lồng dây dùng để 
thử nghiệm là 30 lồng. Khi xác định đối tượng 
đánh bắt chính cần áp dụng các chỉ tiêu [2]: 
Đối tượng có sản lượng cao trong các mẻ lưới; 
Tỷ lệ cá non chiếm tỷ trọng lớn trong sản phẩm 
đánh bắt; Đối tượng có giá trị kinh tế.

2.3. Phân loại sản phẩm khai thác
Sản phẩm khai thác được phân loại theo 

phương pháp của Lindberg G.U. [12]. 
Thu thập hình ảnh, xác định đặc điểm hình 

thái và định loại các loài thủy sản khai thác 
được theo hệ thống thứ tự từ đơn vị phân loại 
cao đến đơn vị phân loại thấp. Xác định tên loài 
dựa trên kết quả các nghiên cứu, bộ sưu tập các 
loài thủy sản được công bố trước đó [14].
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Tất cả sản phẩm khai thác trong đợt khảo 
sát được thu thập, rửa sạch sau đó thực hiện 
phân loại theo loài.

2.4. Xác định trọng lượng, chu vi thân và 
chiều dài sản phẩm khai thác

- Sản phẩm khai thác có khối lượng nhỏ 
được cân bằng cân tiểu ly có bước đo từ 0,01 ÷ 
500 gram để xác định trọng lượng.

- Chiều dài sản phẩm được xác định theo 
tiêu chuẩn của FAO - Lth (chiều dài toàn thân):

+ Chiều dài toàn thân cá: chiều dài toàn 
thân cá được xác định từ đầu mõm đến cuối 
vây đuôi.

+ Chiều dài tôm: chiều dài tôm được xác 
định từ hố mắt đến cuối đốt đuôi.

+ Cua, ghẹ: kích thước được xác định là 
chiều dài lớn nhất của mai cua, ghẹ.

- Chu vi thân cá được xác định bằng cách 
dùng thước dây quấn quanh phần thân cá sau 
nắp mang.

2.5. Xử lý số liệu
Số liệu khảo sát sau khi kiểm tra tính chính 

xác, loại bỏ sai số đối với các thông tin thu 
thập sẽ được tổng hợp và xử lý trên phần mềm 
Microsoft Excel 2019.

III. KẾ T QUẢ  NGHIÊN CỨ U VÀ  THẢ O 
LUẬ N

1. Thực trạng tàu thuyền
Kết quả điều tra khảo sát cho thấy, ngư dân 

hoạt động nghề lồng dây tại thị xã Hoài Nhơn, 
tỉnh Bình Định sử dụng chủ yếu là thúng chai 
và xuồng.

1.1. Thúng chai
Theo kết quả điều tra, thúng chai là loại 

hình phương tiện được ngư dân tại thị xã Hoài 
Nhơn ưu tiên sử dụng (85,3%) trong hoạt 
động khai thác thủy sản bằng lồng dây. Sức 
chứa ngư cụ trên thúng chai phụ thuộc vào 
kích thước của phương tiện (đường kính vành 
thúng chai), kích thước thúng chai ngư dân sử 
dụng theo khảo sát có đường kính từ 1,7 ÷ 2,2 
mét. Trong đó, có 48% số lượng thúng chai có 
đường kính dưới 2 mét và 52% có đường kính 
trên 2 mét. Về vật liệu, thúng chai có 02 loại 
chính là thúng chai làm từ vật liệu Composite 
và thúng chai làm bằng nan tre. Trong đó, phần 
lớn ngư dân hoạt động trong nghề lồng dây tại 
Hoài Nhơn chủ yếu sử dụng thúng chai bằng 
vật liệu Composite (chiếm 55%) và số còn lại 
sử dụng thúng chai bằng nan tre (45%).

Hình 1. Thúng chai dùng trong nghề lồng dây.

Hình 2. Bố trí chung thúng chai của nghề lồng dây.

- Bố trí chung của thúng chai trong khai thác thủy sản bằng lồng dây được thể hiện ở hình 2.

1. Chì (đá giằng)
2. Phao
3. Mái chèo
4. Lồng dây
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Bên cạnh nhiều ưu điểm như dễ dàng thao 
tác chỉ với một đến hai người, là phương tiện 
xuất hiện từ lâu đời, ngư dân sử dụng thuần thục 
thì thúng chai còn nhiều hạn chế trong khai thác 
thủy sản bằng lồng dây như sức chứa thấp, ngư 
dân chứa ngư cụ về một phía và thao tác thả/thu 
lồng dây ở một phía điều này ảnh hưởng rất lớn 
đến tính an toàn của ngư dân [19].

1.2. Xuồng
Kết quả khảo sát 34 hộ dân khai thác thủy 

sản bằng nghề lồng dây, chỉ có 05 hộ sử dụng 
xuồng chiếm 14,7%. Xuồng được làm từ gỗ, 
có chiều dài từ 3,5 đến 5 mét. Khác với thúng 
chai, xuồng không được ngư dân sử dụng rộng 
rãi trong khai thác thủy sản bằng nghề lồng dây 
vì khi khai thác phải có ít nhất 2 người trên 

xuồng, một người chèo và người còn lại thực 
hiện thả/thu lồng dây.

2. Thực trạng ngư cụ
Qua khảo sát các hộ hoạt động nghề lồng 

dây, cho thấy toàn bộ lồng dây mà ngư dân tại 
địa phương đang sử dụng trong khai thác thủy 
sản được nhập từ Trung Quốc, số lượng lồng 
dây trung bình ở mỗi hộ ngư dân sử dụng là 62 
lồng dây. Trong đó, hộ ít nhất là 25 lồng dây và 
hộ nhiều nhất là 90 lồng dây.

2.1. Trang bị áo lưới
Áo lưới của lồng dây mà ngư dân tại địa 

phương sử dụng được chia làm 2 phần: áo lưới 
phần đụt và áo lưới phần thân. Vật liệu, quy 
cách, kích thước, màu sắc lồng dây được thể 
hiện tại bảng 1.

Bảng 1. Thống kê vật liệu áo lưới lồng dây

STT Tên gọi Vật liệu 2a (mm) Quy cách Màu sắc
1 Lưới bao thân Sợi đơn PA 16 Ø 0,3 Trắng
2 Lưới bao đụt Sợi se xoắn PE 16 380D/6 Xanh
3 Lưới hom thân Sợi đơn PA 16 Ø 0,3 Trắng
4 Lưới hom đụt Sợi se xoắn PE 16 380D/6 Xanh

Hình 3. Lưới bao thân (a) và lưới bao đụt lồng dây (b).
Áo lưới phần thân và phần đụt có cùng kích 

thước mắt lưới kéo căng (2a) rất nhỏ chỉ 16 
mm, điều này ảnh hưởng rất lớn đến nguồn lợi 
thủy sản căn cứ theo Thông tư 62/2008/TT-
BNN [1]. Áo lưới phần thân được đan từ sợi 
đơn vật liệu PA, màu trắng và có đường kích 
chỉ lưới bằng 0,3 mm. Áo lưới phần đụt được 
đan từ sợi se xoắn vật liệu PE, quy cách chỉ 
lưới là 380D/6 và màu xanh.

2.2. Khung lồng dây
Lồng dây mà ngư dân sử dụng gồm 31 

khung hình chữ nhật, trong đó có 2 khung nhỏ 
có kích thước là 30 cm x 20 cm trang bị tại 

phần đụt và 29 khung lớn trang bị tại phần thân 
có kích thước là 35 cm x 22 cm. Các khung 
được liên kết với nhau bằng dây se xoắn vật 
liệu PE, đường kính 3 mm.

Khung lồng dây được làm bằng sắt và được 
bọc bên ngoài một ống nhựa nhằm tăng độ bền, 
giảm ma sát giữa khung lồng với áo lưới trong 
quá trình khai thác.

2.3. Trang bị phụ tùng
Trang bị phụ tùng của nghề lồng dây tại địa 

phương gồm: hệ thống dây (dây liên kết khung, 
dây phao ganh, dây liên kết với đá giằng), phao 
và đá giằng.
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- Dây: Dây trang bị trong nghề lồng dây 
gồm dây liên kết khung, dây phao ganh và dây 
liên kết với đá giằng. Dây liên kết khung được 
làm từ vật liệu PE, quy cách 25x3, đường kính 
dây là 3 mm. Dây phao ganh và dây liên kết đá 
được sử dụng cùng loại dây vật liệu PP, đường 
kính 3 mm.

- Phao: Phao được ngư dân sử dụng trong 
nghề lồng dây chủ yếu là phao xốp với kích 

thước LxBxH = 25 cm x 9 cm x 5 cm (hình 5.b).
- Chì: Chì sử dụng trong nghề lồng dây tại 

địa phương chủ yếu là đá hoặc gạch để tiết kiệm 
chi phí (hình 5.a), đá được liên kết tại hai đầu 
dây lồng giúp cho lồng dây của ngư dân sau khi 
được thả xuống nước sẽ được thẳng, miệng hom 
sẽ được mở ra to nhất. Ngoài ra, đá giằng giúp 
cho lồng dây hoạt động ổn định hơn trong nước, 
không bị dịch chuyển do tác động của dòng chảy.

Hình 4. Thông số kỹ thuật khung lồng dây ngư dân đang sử dụng.

Hình 5. Đá giằng (a) và phao (b) trang bị cho lồng dây.

2.4. Trang thiết bị khai thác khác
Tất cả các hộ hoạt động nghề lồng dây được 

khảo sát tại địa phương nghiên cứu đều không 
trang bị máy móc hay thiết bị hỗ trợ khác trong 
quá trình khai thác. Thao tác thả/thu lồng dây 
được thực hiện bằng sức người.

3. Ngư trường, mùa vụ khai thác
Ngư trường hoạt động của nghề lồng dây 

tại thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định chủ yếu 
tại hai vùng cửa biển là Tam Quan và An Dũ. 
Mùa vụ khai thác nghề quanh năm, ngư dân chỉ 

ngừng khai thác khi có thời tiết xấu [3, 7, 8].
4. Cấu trúc thành phần loài khai thác 

nghề lồng dây
Kết quả khảo sát điều tra thực trạng sản phẩm 

khai thác ở các hộ hoạt động nghề lồng dây tại 
địa phương nghiên cứu (bảng 2) trong 34 mẻ cho 
thấy, thành phần loài khai thác được của nghề 
lồng dây tại địa phương gồm 8 loài: Cá bống xệ 
vảy nhỏ, Tôm rảo, Cua xanh, Cá bống cát, Cá 
sơn, Cá mú, Tôm sú và Tôm tít. Sản lượng khai 
thác của từng loài được thể hiện tại bảng 2.
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Bảng 2. Thành phần loài khai thác nghề lồng dây tại địa phương

TT Đối tượng Tổng trọng lượng (kg) Tỷ lệ (%)
1 Cá bống xệ vảy nhỏ (Oxyurichthys microlepis) 8,35 28,89
2 Tôm rảo (Metapenaeus ensis) 7,35 25,43
3 Cua xanh (Scylla serrata) 4,4 15,22
4 Cá bống cát (Glossogobius giuris) 3,1 10,73
5 Cá sơn (Apogon fragilis) 2,6 9,00
6 Cá mú (Epinephelus coioides) 2,0 6,92
7 Tôm sú (Penaeus monodon) 0,6 2,08
8 Tôm tít (Oratosquillina interrupta) 0,5 1,73

Tổng 28,9 100

Qua bảng 2 cho thấy, sản lượng khai thác các 
loài như Cá mú, Cua xanh, Cá sơn và Cá bống 
cát từ 2,0 kg (6,92%) đến 4,4 kg (15,22%); sản 
lượng khai thác thấp nhất ở hai loài là Tôm tít 
và Tôm sú lần lượt chỉ 0,5 kg (1,73%) và 0,6 
kg (2,08%); sản lượng khai thác cao nhất ở hai 
đối tượng gồm Tôm rảo với 7,35 kg (25,43%) 
và Cá bống xệ vảy nhỏ với 8,35kg (28,89%).

5. Một số đối tượng khai thác chính của 
nghề lồng dây tại thị xã Hoài Nhơn, tỉnh 
Bình Định

5.1. Phân loại sản phẩm khai thác
Thống kê sản phẩm khai thác của 30 mẻ 

lưới thử nghiệm bằng lồng dây ngư dân địa 
phương đang sử dụng thể hiện tại bảng 3.

Bảng 3. Thống kê sản phẩm khai thác bằng lồng dây

TT Đối tượng
Tổng trọng 

lượng 
(kg)

Tỷ lệ
(%)

Min
(kg)

Max
(kg)

Trọng 
lượng TB

(kg)

SD
(kg)

1 Cá bống cát (Glossogobius giuris) 0,08 2,1 0,0009 0,0063 0,0033 ± 0,0016

2 Cá bống xệ vảy nhỏ 
(Oxyurichthys microlepis) 2,32 64,1 0,0001 0,0258 0,0069 ± 0,0052

3 Cá mú (Epinephelus coioides) 0,14 3,9 0,0049 0,1352 0,0700 ± 0,0922
4 Cá sơn (Apogon fragilis) 0,19 5,3 0,0048 0,0259 0,0067 ± 0,0038
5 Cua xanh (Scylla serrata) 0,18 5,1 0,0004 0,0449 0,0123 ± 0,0110
6 Tôm rảo (Metapenaeus ensis) 0,65 17,9 0,0017 0,0043 0,0028 ± 0,0007
7 Tôm sú (Penaeus monodon) 0,03 0,8 0,0030 0,0116 0,0049 ± 0,0033
8 Tôm tít (Oratosquillina interrupta) 0,03 0,9 0,0028 0,0132 0,0067 ± 0,0039

Tổng 3,63 100 - - - -

Qua bảng 3 cho thấy, tổng sản lượng trung 
bình của các loài thủy sản đánh bắt từ 30 mẻ 
lưới thử nghiệm là 3,63 kg. Trong đó, tổng 
trọng lượng của 2 loài là Tôm rảo và Cá bống 
xệ vảy nhỏ cao nhất, cụ thể Tôm rảo khai thác 
được 0,65 kg (17,9%), Cá bống xệ vảy nhỏ 
khai thác được 2,32 kg (64,1%). Các loài Cá 
bống cát, Cá mú, Cá sơn, Cua xanh đánh bắt 

được lần lượt 0,08 kg (2,1%), 0,14 kg (3,9%), 
0,19 kg (5,3%) và 0,18 kg (5,1%). Sản lượng 
đánh bắt thấp nhất ở Tôm sú và Tôm tít chỉ 
0,03 kg.

5.2. Kích cỡ sản phẩm khai thác
Chiều dài trung bình và số lượng cá thể đối 

tượng khai thác bắt gặp ở 30 mẻ lưới khảo sát 
được thể hiện ở bảng 4.
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Bảng 4. Bảng thống kê chiều dài trung bình và số lượng đối tượng khai thác bằng lồng dây

TT Đối tượng
Số 

lượng 
(cá thể)

Min
(cm)

Max
(cm)

Chiều 
dài TB
(cm)

SD
(cm)

1 Cá bống xệ vảy nhỏ (Oxyurichthys microlepis) 339 2,55 16,44 11,2 ±3,26
2 Tôm rảo (Metapenaeus ensis) 230 2,02 10,86 8,0 ±1,96
3 Cá sơn (Apogon fragilis) 29 7,21 12,48 3,92 ±0,96
4 Cá bống cát (Glossogobius giuris) 23 4,89 9,72 7,57 ±1,22
5 Cua xanh (Scylla serrata) 15 2,41 6,35 6,27 ±1,21

Tổng 637 - - - -

Từ bảng 4 cho thấy:
Số lượng Cá bống cát, Cá sơn, Cua xanh 

khai thác được lần lượt 23 cá thể, 29 cá thể và 
15 cá thể. Số lượng cá thể khai thác được qua 
30 mẻ lưới đánh bắt ở Cá bống xệ vảy nhỏ và 
Tôm rảo lớn nhất lần lượt có 339 cá thể và 230 
cá thể. 

Chiều dài trung bình của Cua xanh khai thác 
bằng lồng dây là 6,27 cm, ở Tôm rảo là 8,0 cm, 
ở Cá bống xệ vảy nhỏ là 11,2 cm, của Cá bống 
cát là 7,57 cm và của Cá sơn là 3,92 cm.

Trong 30 mẻ khảo sát, các đối tượng như 
Cá mú, Tôm sú, Tôm tít vẫn bắt gặp tuy nhiên 
số lượng rất ít lần lượt có 2 cá thể, 6 cá thể và 
5 cá thể.

5.3. Xác định đối tượng khai thác chính
Đối tượng khai thác chính của nghề lồng 

dây tại thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định được 
xác định dựa vào sản lượng khai thác qua kết 
quả điều tra; tổng số lượng và sản lượng khai 
thác của lồng dây qua 30 mẻ lưới khảo sát theo 
các tiêu chí lựa chọn được trình bày tại mục 2.2 
(ở phần phương pháp nghiên cứu).

a. Đối tượng có sản lượng khai thác cao
Qua kết quả điều tra sản lượng khai thác ở 

34 hộ hoạt động khai thác thủy sản bằng lồng 
dây (bảng 2), cho thấy sản lượng khai thác của 
hai đối tượng là Tôm rảo và Cá bống xệ vảy 
nhỏ chiếm tỷ lệ cao nhất lần lượt là 25,43% và 
28,89%.

b. Đối tượng có tỷ lệ cá chưa trưởng thành 
chiếm tỷ trọng lớn trong sản phẩm đánh bắt

Số lượng các đối tượng đánh bắt được ở 
lồng dây trong 30 mẻ khảo sát (bảng 3) cho 
thấy số lượng các đối tượng Cá mú, Cá sơn, 
Cua xanh, Tôm sú, Tôm tít, Cá bống cát rất ít. 
Vì thế để xác định đối tượng khai thác chính 
của nghề lồng dây tại thị xã Hoài Nhơn thông 
qua tỷ lệ cá thể đánh bắt chưa trưởng thành 
theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn [1], nhóm nghiên cứu dựa trên 
số lượng cá thể ở hai loài có sản lượng cao nhất 
là Tôm rảo và Cá bống xệ vảy nhỏ.

Tỷ lệ cá thể đánh bắt chưa trưởng thành 
ở Tôm rảo và Cá bống xệ vảy nhỏ thể hiện ở 
bảng 5.

Bảng 5. Tỷ lệ Tôm rảo và Cá bống xệ vảy nhỏ đánh bắt có kích thước
chưa đạt kích thước cho phép khai thác

Nhóm
Cá bống xệ vảy nhỏ Tôm rảo
Số lượng % Số lượng %

Chưa đạt kích thước cho phép khai thác (cá thể) 295 87,0 204 88,7
Đạt kích thước cho phép khai thác (cá thể) 44 13,0 26 11,3
Tổng cộng 339 100 230 100

Qua bảng 5, cho thấy tỷ lệ cá thể đánh bắt 
chưa đạt kích thước cho phép khai thác theo 
Thông tư 62/2008/TT-BNN [1] ở lồng dây rất 

cao, cụ thể ở đối tượng Tôm rảo có 204/230 cá 
thể (chiếm 88,7%), ở Cá bống xệ vảy nhỏ có 
295/339 cá thể (chiếm 87%).
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c. Đối tượng có giá trị kinh tế
Kết quả khảo sát sản phẩm khai thác từ 30 

mẻ lưới đánh bắt bằng lồng dây cho thấy, có 8 
đối tượng chính khai thác được: Cá mú, Cua 
xanh, Tôm rảo, Cá bống cát, Tôm sú, Tôm tít, 
Cá sơn và Cá bống xệ vảy nhỏ. Giá trị kinh tế 
ở các loài nói trên cao nhất ở Cá mú, Tôm rảo, 
Tôm sú, Cua xanh và Tôm tít, thấp hơn ở các 
loài Cá sơn, Cá bống xệ vảy nhỏ, Cá bống cát.

Dựa vào kết quả phân tích các tiêu chí xác 
định đối tượng đánh bắt chính, có thể thấy 
Tôm rảo (Metapenaeus ensis) và Cá bống xệ 
vảy nhỏ (Oxyurichthys microlepis) là hai đối 
tượng đánh bắt chính của nghề lồng dây tại địa 
phương nghiên cứu.
IV. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận
Có 52 hộ hoạt động nghề lồng dây tại địa 

phương nghiên cứu. Tàu thuyền hoạt động 
nghề này rất thô sơ, chủ yếu là thúng chai 
(chiếm tỷ lệ 85,3%) . Ngư dân không trang bị 
máy móc và thiết bị hỗ trợ trong quá trình khai 
thác, sử dụng sức người trong quá trình thả/thu 
lồng dây là chính. Ngư trường khai thác chính 
tại hai vùng cửa biển là Tam Quan, An Dũ và 
mùa vụ khai thác là quanh năm.

Lồng dây mà ngư dân sử dụng có xuất sứ 
từ Trung Quốc, số lượng lồng dây ngư dân sử 
dụng từ 25 đến 90 dây/thuyền. Cấu trúc lồng 

dây gồm 31 khung, phần nền lưới có kích thước 
mắt lưới kéo căng bằng 16 mm. Áo lưới phần 
thân được đan từ sợi đơn vật liệu PA, màu trắng 
và có đường kích chỉ lưới bằng 0,3 mm. Áo 
lưới phần đụt được đan từ sợi se xoắn vật liệu 
PE, quy cách chỉ lưới là 380D/6 và màu xanh.

Sản phẩm khai thác chủ yếu của nghề lồng 
dây tại địa phương có 8 đối tượng: Cá bống 
xệ vảy nhỏ, Cá bống cát, Cá sơn, Cá mú, Cua 
xanh, Tôm rảo, Tôm tít và Tôm sú. Trong đó, 
Tôm rảo (Metapenaeus ensis) và Cá bống xệ 
vảy nhỏ (Oxyurichthys microlepis) là hai đối 
tượng đánh bắt chính và có sản lượng khai thác 
cao nhất. Tỷ lệ sản lượng khai thác ở Tôm rảo 
chiếm 17,9% và Cá bống xệ vảy nhỏ chiếm 
64,1%.

2. Khuyến nghị
Tiếp tục nghiên cứu đánh giá khả năng chọn 

của nghề lồng dây và đề xuất kích thước mắt 
lưới của lồng dây phù hợp với hai đối tượng 
đánh bắt chính là Tôm rảo (Metapenaeus ensis) 
và Cá bống xệ vảy nhỏ (Oxyurichthys microl-
epis) tại địa phương nghiên cứu.

Cần nghiên cứu đặc điểm sinh học, thời 
gian sinh sản cũng như đặc điểm phân bố của 
các loài thủy sản có giá trị kinh tế hay bắt gặp 
bởi nghề lồng dây như: Tôm rảo, Cua xanh, Cá 
mú, Tôm sú,... để xác định được mùa vụ sinh 
sản, đặc điểm phân bố từ đó làm cơ sở cho việc 
xác định khu vực, thời gian cấm khai thác.
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